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KẾ HOẠCH 
Dự kiến thu các khoản trong năm học 2026-2027

 
Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 30/9/2025 của Chính phủ về việc 

quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập 
và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 
phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, 
học sinh của các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 
học 2025-2026;

Căn cứ Công văn số 6055/SGDĐT-KHTC ngày 03/9/2026 về việc hướng dẫn 
thực hiện chính sách học phí, chính sách hỗ trợ người học và các khoản thu năm
học 2026-2027 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Phụ lục kèm theo báo cáo số 2808/BC-BHXH ngày 12/8/2026 của 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên 
năm học 2026-2027;

Căn cứ vào yêu cầu thực tế năm học 2026-2027 của nhà trường.
Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây dự kiến thu các khoản thu của 

học sinh trong năm học 2026-2027, cụ thể như sau:
1. Các khoản thu bắt buộc:

 Stt Các khoản 
thu Số tiền Thành tiền Ghi chú

1
HỌC PHÍ
THCS và 

TH
Miễn học phí

Tất cả học sinh Khối 
1,2,3,4,5,6,7,8,9
Lưu ý: Học sinh thuộc 
diện Hộ nghèo vẫn nộp 
Sổ hộ nghèo để thực hiện 
chính sách hỗ trợ chi phí 
học tập.

2 BẢO HIỂM
Y TẾ

- Mức phí: 56.925 đ/tháng 

1. ĐỐI VỚI HỌC SINH 
KHỐI 1 (Sinh năm 2020). 
Thu theo tháng sinh:
- Ngày sinh từ 01/01/2020-
01/10/2020: (thu 1 lần 15 
tháng từ tháng 10/2026 - tháng 

56.925 đ/ 
tháng x số 

tháng

Tất cả học sinh 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9.
Nếu học sinh thuộc diện 
Hộ nghèo, cận nghèo 
hoặc đã có thẻ BHYT 
thuộc các diện khác, thì 
photo thẻ BHYT đó nộp 
cho trường để không phải 



2

                                                                      

12/2027).
   Mức thu 853.875 đ. 
hoặc 3 tháng từ tháng 10/2026 
– tháng 12/2026, mức thu 
170.775 đ.
- Ngày sinh từ 02/10/2020-
01/11/2020: (thu 14 tháng)
   Mức thu: 796.950 đ.
- Ngày sinh từ 02/11/2020-
01/12/2020: (thu 13 tháng)
   Mức thu: 740.025 đ.
- Ngày sinh từ 02/12/2020-
31/12/2020: (thu 12 tháng)
   Mức thu: 683.100 đ.
2. ĐỐI VỚI HỌC SINH 
KHỐI 2 ĐẾN KHỐI 9 
- Trường hợp học sinh đã tham 
gia BHYT ở năm học 2025-
2026 (đến hết ngày 
31/12/2026):
Mức thu 56.925 đ x 12 tháng 
= 683.100 đ.
- Trường hợp học sinh không 
tham gia BHYT ở năm học 
2025-2026 thì sẽ thu từ đầu 
năm học:
Mức thu 56.925đ x 15 tháng = 
753.875 đ.

tham gia BHYT tại 
trường.

2. Chế độ miễn, giảm học phí theo quy định của UBND, HĐND tỉnh Long 
An: 

 Đối tượng miễn học phí:
1. Học sinh Tiểu học. 
2. Học sinh THCS. 
Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập (Áp dụng cho tất cả học sinh thuộc 

đối tượng sau đang theo học tại trường)
1. Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ.
2. Học sinh bị khuyết tật.
3. Học sinh có cha, mẹ thuộc diện hộ nghèo.
Quy định hồ sơ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập:
Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học (đến hết ngày 

15/09/2026) và bắt đầu học kỳ II của năm học khi có giấy chứng nhận diện 
chính sách của năm 2027 (đến hết ngày 20/02/2027) học sinh thuộc diện hỗ trợ 
chi phí học tập phải nộp đầy đủ các hồ sơ sau: Để lập dự toán đúng hạn quy định
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1. Đối với đối tượng được miễn, giảm học phí: Mẫu đơn theo Phụ lục II Nghị 
định 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025.

2. Đối với đối tượng hỗ trợ chi phí học tập: Mẫu đơn theo Phụ lục III Nghị 
định 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025.

3. Đối với đối tượng vừa được miễn học phí vừa được hỗ trợ chi phí học tập: 
Mẫu đơn theo Phụ lục III Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025.

4. Photo sao y các giấy chứng nhận, quyết định hỗ trợ chi phí học tập liên 
quan (Sổ hộ nghèo, …).

 3. Hình thức nộp tiền:
Phụ huynh hoặc học sinh có thể nộp các khoản thu qua tài khoản của nhà 

trường trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán hoặc 
đến trực tiếp các Ngân hàng để gửi:

- Tên tài khoản: Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây.
- Số tài khoản: 6604 201 004 990.
- Ngân hàng: Agribank Chi nhánh huyện Cần Giuộc Đông Long An.
Các ứng dụng hỗ trợ thu: (Sử dụng MÃ HỌC SINH do GVCN cung cấp 

để nộp tiền)
 - Ứng dụng Agribank Banking (Tải app Agribank E-Mobile Banking thanh 

toán hoặc đến nộp trực tiếp tại Ngân hàng Agribank).
- Ứng dụng ASC School (Tải app ASC School/ Chọn thanh toán qua các 

cổng thanh toán như đã nêu ở trên).
Trên đây là Kế hoạch dự toán thu các khoản trong năm học 2026-2027 của 

trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây. Đề nghị GVCN chuyển đến từng 
PHHS nắm rõ./.

Nơi nhận:
- CB, GV, NV (t/h);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Vũ
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